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	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SÓC TRĂNG

   –––––––––––––––
Số:  11 /2007/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––
         Sóc Trăng, ngày  20 tháng   3  năm  2007


QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính

theo cơ  chế “một cửa” tại các Sở, ngành tỉnh và UBND 
các huyện, thành phố, xã,  phường, thị trấn 
––––––––––––––––––
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-TTg, ngày 27/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg, ngày 7/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính trong việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp;
Căn cứ văn bản hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân tại địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. 
1. Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính nêu tại Quy định này là thời gian tối đa để Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn làm căn cứ xây dựng hoặc sửa đổi quy trình làm việc của bộ phận thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” theo hướng rút ngắn thời gian, giảm thủ tục.

Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn căn cứ những thủ tục hành chính tại Quy định này để xác định thời gian ngắn nhất phải hoàn thành các thủ tục hành chính theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại Sở, ngành, địa phương mình quản lý.

2. Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh phối hợp với các Sở, ngành chức năng có liên quan tổ chức ngay việc rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định nội bộ về quy trình, thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của người dân; kiên quyết loại bỏ những khâu trung gian, những thủ tục rườm rà, chồng chéo, các loại giấy tờ không cần thiết; đồng thời thiết lập lại quy trình, thủ tục hành chính phù hợp với các văn bản sửa đổi của Trung ương theo hệ thống thống nhất về thời gian và thẩm quyền giải quyết công việc từ tỉnh đến huyện, xã. 
3. Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn cần duy trì thường xuyên công tác giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần thái độ, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, trước hết là những người có quan hệ trực tiếp với công dân. Đồng thời, căn cứ thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo Quy định này để xác định cụ thể các thủ tục, thời gian, quy trình xử lý các thủ tục hành chính tại Sở, ngành và địa phương mình quản lý.
4. Đối với bộ phận thực hiện cơ chế “một cửa” ở các cấp: 

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, UBND cấp xã phải thường xuyên kiểm tra và thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, thời gian xử lý thủ tục hành chính tại tất cả các điểm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của công dân, cụ thể như:

- Toàn bộ quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc của công dân; họ tên, chức vụ của những cán bộ, công chức có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết công việc.  

- Quyền và nghĩa vụ của công dân có liên quan đến nội dung và thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

- Quyền và trách nhiệm khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức đối với những hành vi vi phạm, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc và họ tên, chức vụ của người có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết.
- Tất cả cán bộ có trách nhiệm làm việc trực tiếp với công dân tại trụ sở phải mang thẻ công chức, ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây của UBND tỉnh có nội dung trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND, Giám đốc Sở Nội vụ, các thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành. 
TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                              CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, VPCP;
- TT. Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;

- CT và các PCT.UBND tỉnh;

- Các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy;

- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;

- Báo Sóc Trăng; Đài PT-TH tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: NC, LT. 
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SÓC TRĂNG

––––––––––––––

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––



QUY ĐỊNH

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn

(Ban hành kèm theo Quyết định số  11/2007/QĐ-UBND, ngày 20/3/2007

của UBND tỉnh Sóc Trăng)

––––––––––––––––––––––
	STT
	LOẠI CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

	
	
	Thời gian  giải quyết theo quy định của Trung ương
 (ngày)
	Thời gian giải quyết theo quy định của tỉnh
 (ngày)

	A. CẤP TỈNH, HUYỆN:

	I
	Lĩnh vực đất đai

	1
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	
	Đối với tổ chức
	55
	15

	
	Đối với cá nhân
	55
	25

	2
	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

	
	Đối với tổ chức
	10
	7

	
	Đối với cá nhân
	10
	7

	3
	Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
	10
	10

	4
	Đăng ký xoá góp vốn bằng quyền sử dụng đất
	10
	10

	5
	Chuyển mục đích quyền sử dụng đất

	
	Đối với tổ chức
	30
	15

	
	Đối với cá nhân
	30
	20

	6
	Giao đất

	
	Đối với tổ chức
	20
	15

	
	Đối với cá nhân
	40
	25

	7
	Đăng ký giao dịch bảo đảm
	5
	1

	8
	Đăng ký xoá thế chấp
	5
	1


	9
	Thừa kế, cho tặng
	10
	10

	10
	Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	40
	20

	11
	Điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	5
	5

	12
	Hợp thức hóa quyền sử dụng đất
	45
	25

	13
	Đăng ký tách, nhập thửa
	40
	20

	II
	Lĩnh vực môi trường

	1
	Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược
	30
	15

	2
	Báo cáo đánh giá tác động môi trường
	30
	15

	3
	Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
	30
	15

	4
	Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường
	5
	5

	III
	Lĩnh vực tài nguyên nước

	1
	Cấp phép thăm dò nước dưới đất
	20
	15

	2
	Cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
	20
	15

	3
	Cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt
	30
	15

	4
	Xả nước thải vào nguồn nước
	30
	15

	5
	Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
	20
	15

	6
	Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
	18
	10

	7
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất
	10
	7

	IV
	Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản

	1
	Cấp phép khai thác khoáng sản
	60
	30

	2
	Gia hạn cấp phép khai thác khoáng sản
	60
	15

	3
	Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản
	30
	15

	4
	Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
	30
	15

	5
	Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản
	30
	15

	V
	Lĩnh vực công nghiệp

	1
	Cấp giấy phép hoạt động điện lực
	30
	14

	VI
	Lĩnh vực xây dựng

	1
	Hồ sơ cấp phép xây dựng

	
	Công trình nhà ở
	15
	7

	
	Công trình khác
	20
	7

	2
	Hoàn công công trình
	
	5

	3
	Gia hạn giấy phép xây dựng
	5
	5

	4
	Cấp chứng chỉ quy hoạch
	
	5

	5
	Xác nhận quy hoạch
	
	5

	6
	Thẩm định thiết kế cơ sở

	
	Nhóm B
	20
	7

	
	Nhóm C
	15
	7

	7
	Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
	20
	10

	8
	Cấp chứng chỉ hành nghề
	30
	15

	9
	Hồ sơ khiếu nại
	30 - 45
	20

	10
	Hồ sơ tố cáo
	60 - 90
	30

	VII
	Lĩnh vực tư pháp

	1
	Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
	50
	20

	2
	Cấp giấy chứng nhận quốc tịch
	60
	15

	3
	Nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
	60
	30

	4
	Cấp phiếu lý lịch tư pháp
	33
	10

	5
	Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
	60
	45

	6
	Công chứng hợp đồng thế chấp (bảo lãnh) đối với ngân hàng
	3 - 30
	10

	7
	Công chứng hợp đồng thuê nhà ở
	3 - 30
	10

	8
	Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho nhà ở, đất ở
	3 - 30
	20

	9
	Công chứng hợp đồng cầm cố
	3 - 30
	10

	10
	Công chứng hợp đồng thế chấp (bảo lãnh) giữa các cá nhân, cá nhân với tổ chức, giữa các tổ chức
	3 - 30
	10

	11
	Công chứng hợp đồng uỷ quyền
	3 - 30
	10

	12
	Công chứng di chúc
	3 - 30
	10

	13
	Công chứng văn bản: thoả thuận phân chia tài sản, khai nhận di sản, từ chối nhận di sản
	30
	7

	14
	Công chứng khai lập tông chi
	3 - 30
	15

	15
	Công chứng bản sao giấy tờ
	Không quy định thời gian
	20

	16
	Công chứng chữ ký cá nhân
	Không quy định thời gian
	Giải quyết ngay

	VIII
	Lĩnh vực y tế

	1
	Xét cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược, y dược học cổ truyền tư nhân
	30
	15

	IX
	Lĩnh vực thủy sản

	1
	Đăng ký, đăng kiểm tàu cá
	7
	5

	2
	Giấy phép khai thác thuỷ sản
	7
	5

	3
	Điều kiện sản xuất kinh doanh giống thuỷ sản, nuôi trồng thuỷ sản
	7
	10

	4
	Điều kiện sản xuất kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản
	7
	7

	5
	Kiểm tra vệ sinh thú y thuỷ sản
	7
	7

	6
	Điều kiện kinh doanh thuỷ sản tươi sống và đã chế biến theo phân cấp
	7
	7

	7
	Cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định
	10
	3

	8
	Công bố chất lượng hàng hoá thuỷ sản
	7
	3

	X
	Lĩnh vực văn hóa thông tin

	1
	Giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim (có nội dung tài liệu khoa học, hoạt hình, giáo khoa do các tổ chức, cá nhân thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
	10
	7

	2
	Giấy phép bán và cho thuê băng đĩa phim
	7
	5

	3
	Giấy phép lưu hành băng đĩa ca nhạc, sân khấu (do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
	7
	5

	4
	Giấy phép biểu diễn nghệ thuật
	
	1

	5
	Giấy phép trò chơi giải trí
	
	1

	6
	Giấy phép công diễn, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
	7
	5

	7
	Giấy phép triển lãm

	
	Giấy đăng ký triển lãm trong nước
	10
	5

	
	Giấy phép đưa triển lãm ra nước ngoài
	10
	5

	
	Giấy phép tổ chức triển lãm của nước ngoài tại Việt Nam
	15
	7

	
	Giấy phép triển lãm văn hoá, nghệ thuật (triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh và các triển lãm văn hoá khác không nhằm mục đích thương mại)
	10
	5

	8
	Giấy phép tổ chức lễ hội
	30
	20

	9
	Giấy phép hoạt động karaoke
	10
	5

	10
	Giấy phép hoạt động vũ trường
	10
	5

	11
	Giấy phép thực hiện quảng cáo (bảng, biển, panô…)
	
	5

	12
	Giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm
	2
	1

	13
	Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
	10
	5

	14
	Giấy phép xuất bản bản tin
	
	5

	15
	Giấy chứng nhận đăng ký thiết bị ngành in
	
	5

	16
	Giấy phép xây dựng tượng đá, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật)
	20
	15

	17
	Giấy phép lắp đặt và sử dụng TVRO thu các chương trình truyền hình của nước ngoài
	15
	2

	18
	Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
	10
	7

	19
	Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet, thiết bị trang tin điện tử trên Internet
	30
	30

	20
	Giấy chứng nhận bản quyền tác giả
	
	30

	XI
	Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thẩm tra dự án đầu tư

	1
	Đăng ký kinh doanh
	10
	3

	2
	Đăng ký đầu tư
	15
	Theo quy định riêng

	3
	Thẩm tra dự án đầu tư

	
	Cấp tỉnh
	25
	20

	
	Do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận
	37
	30

	4
	Thẩm định thuyết minh dự án đầu tư xây dựng công trình

	
	Dự án nhóm A
	60
	40

	
	Dự án nhóm B
	30
	20

	
	Dự án nhóm C
	20
	10

	5
	Thẩm định hồ sơ kế hoạch đấu thầu + hồ sơ mời thầu
	40
	14

	6
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	20
	10

	XII
	Lĩnh vực bảo vệ thực vật
	
	

	1
	Thẩm định cơ sở để cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
	15
	8

	2
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo
	15
	7

	XIII
	Lĩnh vực thú y
	
	

	1
	Cấp chứng chỉ hành nghề, kinh doanh thuốc thú y
	
	4

	2
	Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

	
	Vận chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác
	
	4

	
	Vận chuyển nội tỉnh
	
	1

	3
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, cơ sở kinh doanh, cơ sở giết mổ
	
	8

	XIV
	Lĩnh vực giao thông vận tải

	1
	Cấp giấy phép lái xe 
	15
	7

	2
	Đổi giấy phép lái xe
	7
	7

	3
	Cấp đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng
	90
	30

	4
	Cấp giấy chứng nhận xe máy chuyên dùng
	15
	15

	5
	Thẩm định hồ sơ cải tạo xe cơ giới
	10
	7

	6
	Thẩm định hồ sơ các công trình giao thông

	
	Thẩm định thiết kế cơ sở
	15
	7

	
	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
	15
	12

	7
	Cấp sổ nhật trình xe ô tô
	
	1

	8
	Cấp hợp đồng luồng tuyến
	
	1

	9
	Cấp giấy phép lưu hành đặc biệt
	
	1

	10
	Thẩm định hồ sơ kinh doanh vận tải
	7
	4

	11
	Thẩm định hồ sơ bổ sung phương tiện
	5
	2

	12
	Thẩm định hồ sơ thay phương tiện
	5
	2

	B. CẤP XÃ

	1
	Nhà đất
	5 – 7
	3

	2
	Xây dựng
	1 - 5
	2

	3
	Hộ tịch
	1 - 5
	2

	4
	Công chứng, chứng thực
	1
	Làm ngay
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